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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày chính 

thức 

Trình độ 

Chức vụ Học 

vấn 

Chuyên 

môn 

Lý luận 

chính 

trị 

1 Bùi Quang Trương Nam 25/01/1982 

Xã Khánh 

Cường, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Kinh Không 
19/9/2004 

19/9/2005 
12/12 

Đại học 

Quân sự 
Sơ cấp 

Uỷ viên Ban 

Thường vụ 

Đảng uỷ, Chỉ 

huy trưởng 

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Đăk Tô 

2 Nguyễn Đức Thanh Nam 01/5/1977 

Xã Quảng 

Ninh, tỉnh 

Quảng Trị 

Kinh Không 
19/5/2004 

19/5/2005 
12/12 

Đại học 

An ninh 

nhân 

dân 

Cao cấp 

Uỷ viên Ban 

Thường vụ 

Đảng uỷ, 

Trưởng Công 

an xã 

3 
Nguyễn Thị Minh 

Thao 
Nữ 24/8/1983 

Xã Tư 

Nghĩa, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Kinh Không 
06/8/2008 

06/8/2009 
12/12 

Đại học 

tiếng 

Nga 

Cao cấp 

Đảng uỷ viên, 

Chánh Văn 

phòng HĐND 

và UBND xã 

Đăk Tô 



2 

 

 

 

4 Tưởng Văn Khanh Nam 03/01/1979 

Phường 

Hoài Nhơn 

Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

Kinh Không 
16/7/2010 

16/7/2011 
12/12 

Đại học 

kỹ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

Thuỷ lợi 

Cao cấp 

Đảng uỷ viên, 

Trưởng 

phòng Kinh 

tế xã Đăk Tô 

5 Lê Thị Kim Liên Nữ 22/12/1978 

Xã Đồng 

Dương, 

Thành phố 

Đà Nẵng 

Kinh Không 
15/8/2008 

15/8/2009 
12/12 

Đại học 

Ngữ văn 
Cao cấp 

Đảng uỷ viên, 

Trưởng 

phòng Văn 

hoá – Xã hội 

xã Đăk Tô 
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